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PHẦN THỨ NHẤT 

TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023 

 

A. Tình hình chung 

Năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ, có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh 

thực hiện và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025. Ngay từ đầu năm UBND xã đã 

ban hành chương trình công tác năm 2023; tập trung chỉ đạo để triển khai thực hiện 

chương trình công tác và thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực 

hiện nhiệm vụ được giao. Đồng thời, tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ mà 

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Nâng 

cao chất lượng quản lý nhà nước trên các lĩnh vực như: quy hoạch, tài nguyên môi 

trường, đầu tư xây dựng cơ bản; phát huy toàn diện các lĩnh vực văn hoá, nâng cao 

đời sống tinh thần và vật chất của Nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội; tăng cường 

chuyển đổi số, cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành, 

thực thi pháp luật, chủ động giải quyết có hiệu quả các vấn đề tồn đọng kéo dài. 

Tăng cường công tác phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật, thực hiện quyết liệt 

các giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, bảo đảm quốc phòng, 

an ninh, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Do vậy, tình hình kinh tế - xã hội 

trên địa bàn xã năm 2023 đạt được những kết quả quan trọng, cụ thể như sau: 

 I. Lĩnh vực kinh tế 

Tốc độ tăng trưởng kinh tế 11,37% (NQ 11,39%). 

  Tổng giá trị sản xuất (giá so sánh năm 2010) ước đạt 482,23/456,72 tỷ đồng, 

đạt 105,59% KH năm, tăng 17,36% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó:  

+ Ngành Dịch vụ ước đạt 229,57/219,26 tỷ đồng, đạt 104,70% KH năm, 

tăng 17,57% so với cùng kỳ 2022. 

+ Ngành Công nghiệp-xây dựng ước đạt 172,50/159,25 đạt 108,32% tăng 

23,66% so với cùng kỳ. 

+ Ngành Nông nghiệp ước đạt 80,16/78,21 đạt 102,49% tăng 5,31% so với 

cùng kỳ.  

- Về cơ cấu kinh tế:  

+ Dịch vụ: 47,61% (KH 48,01%) 



2 

 

+ Công nghiệp - Xây dựng: 35,77% (KH 34,87%) 

+ Nông - Lâm nghiệp: 16,62% (KH 17,12%) 

- Thu nhập bình quân đầu người/năm: 52,20 triệu đồng  

1. Dịch vụ 

Để duy trì ngành dịch vụ, UBND xã đã tập trung chỉ đạo phát triển các 

ngành dịch vụ; tăng cường công tác quản lý chợ, đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh 

an toàn thực phẩm, nâng cao hiệu quả hoạt động của chợ và các hộ buôn bán kinh 

doanh dịch vụ trên địa bàn. Tình hình cung cầu hàng hóa và giá cả các mặt hàng 

thiết yếu cơ bản ổn định, không xảy ra hiện tượng khan hàng, nâng giá. Giá trị của 

ngành Dịch vụ trên địa bàn là 229,57 tỷ đồng đạt 104,70%, tăng 17,57% so với 

cùng kỳ. 

2. Công nghiệp - Xây dựng  

Giá trị sản xuất Công nghiệp - Xây dựng (giá SS 2010) trên địa bàn thực hiện 

172,50 tỷ đồng, đạt 108,32% KH, tăng 23,66% so với cùng kỳ năm trước.  

- Về công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp: trên địa bàn xã hoạt động sản xuất 

kinh doanh ổn định và vẫn giữ mức tăng trưởng, phát triển; các cơ sở công nghiệp - 

tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn kịp thời có những biện pháp, giải pháp tháo gỡ 

những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. 

- Về công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản: Triển khai thi công hoàn 

thành và đưa vào sử dụng 10 hạng mục công trình xây dựng nông nông thôn mới 

năm 2022; Duy tu bảo dưỡng tuyến đường: BTXM các tuyến đường, thoát nước 

tình thế và xây dựng cầu bản trên địa bàn xã Tịnh Châu; Duy tu bảo dưỡng các 

tuyến đường BTXM: Đặng Văn Lang - Nguyễn Chương, Cửa hàng xăng dầu - 

Xóm Bầu xã Tịnh Châu. Triển khai thi công công trình nông thôn mới năm 2023 

(BTXM nội đồng ĐH521 - Gò Bỏ xã Tịnh Châu thôn Kim Lộc, xã Tịnh Châu; 

Mương thoát nước ĐH 530 - Phùng Chương xã Tịnh Châu; sửa chữa nhà văn 

hóa xã và thi công các tuyến kênh mương (4 tuyến) , chiều dài 1,508 km; xây 

dựng 47 tuyến đường giao thông nông thôn theo cơ chế hỗ trợ 100% xi măng của 

UBND tỉnh năm 2023 với chiều dài 3,205 km. Phối hợp Ban quản lý Dự án đầu 

tư xây dựng và phát triển quỹ đất thành phố triển khai thi công 01 tuyến mương 

nội đồng trên địa bàn.  

Kết quả thanh toán vốn đầu tư xây dựng trên địa bàn năm 2023 là 10.243 

/11.505 triệu đồng, đạt 89,03% kế hoạch; khảo sát, lập thủ tục trình phê duyệt 

báo cáo kinh tế kỹ thuật các công trình chuẩn bị triển khai năm 2024: Sửa chữa, 

cải tạo Bảng bia di tích Thành cổ Châu Sa trên địa bàn xã Tịnh Châu; các công 

trình nông thôn mới nâng cao năm 2024 . 

3. Nông nghiệp 

 - Trồng trọt: Tiếp tục thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo 

hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững trên địa bàn, triển khai thực 

hiện chương trình “Mỗi xã một sản phẩm - OCOP” Hoàn thành công tác sản xuất 

năm 2023. Tổng sản lượng lương thực là 2.494,8/2.466,8 tấn, đạt 101,1% kế 

hoạch, tăng 0,7% so với cùng kỳ. Nhìn chung năng suất các loại cây trồng đạt kế 
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hoạch đề ra1. Kết quả tổng sản lượng lương thực là 2.494,8/2.466,8 tấn, đạt 101,1% 

kế hoạch, tăng 0,7% so với cùng kỳ. 

- Chăn nuôi: Tổng đàn gia súc 2.790 con (Trong đó: đàn trâu 30/30 con, đạt 

100% KH, đàn bò 1.872/1.860 con đạt 100,6% KH, đàn lợn 935/900 con đạt 

103,8% KH). UBND xã chỉ đạo Cán bộ thú ý thường xuyên theo dõi, tiến hành 

phun thuốc tiêu độc khử trùng môi trường tại các thôn đồng thời khuyến cáo nhân 

dân không được thả rông đàn gia súc (trâu, bò), vệ sinh chuồng trại;  

 Công tác phòng, chống dịch bệnh, thường xuyên theo dõi, giám sát tình 

hình dịch bệnh gia súc, gia cầm; kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm luôn được chú 

trọng. Đã tổ chức tiêm phòng vắc xin lở mồm long móng, viêm da nổi cục ở trâu 

bò, dịch tả lợn cho đàn gia súc, triển khai tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng môi 

trường chăn nuôi2. Tuy nhiên, trong năm trên địa bàn xã đã xảy ra dịch bệnh viêm 

da nổi cục tại thôn Mỹ Lệ (chết 01 con bò) 

- Lâm nghiệp: Diện tích rừng trong quy hoạch 3 loại rừng là 8,71 ha; diện 

tích ngoài quy hoạch 03 loại rừng là 124 ha. Công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng 

cháy chữa cháy rừng luôn được chú trọng, tình hình bảo vệ và phát triển rừng trong 

thời gian qua tương đối ổn định.  

- Công tác quản lý HTXNN: Chỉ đạo HTX Kinh doanh dịch vụ nông 

nghiệp thường xuyên kiểm tra, sửa chữa các trạm bơm để đảm bảo nước tưới phục 

vụ sản xuất nông nghiệp. Hợp tác xã tiếp tục kinh doanh dịch vụ theo Nghị quyết 

Đại hội xã viên đã đề ra, hoạt động chủ yếu là dịch vụ thuỷ lợi. 

 - Về chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới nâng cao:  

Tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân 

về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới nâng 

cao. Xã đã được thành phố công nhận xã đạt chuẩn chuẩn nông thôn mới giai đoạn 

2021-2025. Triển khai thực hiện xây dựng xã NTM nâng cao năm 2022, đến nay 

thành phố thẩm định đạt kết quả 19/19 tiêu chí và hiện nay được các Sở, ngành, 

các chi cục của tỉnh đang thẩm định đạt 19/19 tiêu chí và thành phố đã trình tỉnh 

xét công nhận xã Tịnh Châu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022. 

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022 – 

2025 (mô hình chăn nuôi bò cái lai zebu sinh sản, với 15 hộ, 15 con) và dự án liên 

kết chăn nuôi bò cái lai zebu sinh sản thuộc Chương trình MTQG xây dựng NTM 

năm 2022, năm 2023 với 19 hộ, 19 con. Tiếp tục thực hiện chương trình mỗi xã 

một sản phẩm OCOP..  
                                                           

1 Cây lúa: Diện tích gieo sạ là 318,82 ha; sản lượng thu hoạch là 2069,5 tấn; năng suất bình quân là 

64,9 tạ/ha; Cây ngô: Diện tích gieo trồng là 69ha; sản lượng thu hoạch là 425,4tấn; năng suất bình quân là 

61,7 tạ/ha. Rau các loại: Diện tích gieo trồng là 165 ha; sản lượng thu hoạch là 3704,7 tấn; năng suất bình 

quân là 224,5 tạ/ha. Cây lạc: diện tích gieo trồng là 8 ha; sản lượng thu hoạch là 17,7 tấn; năng suất bình 

quân là 20,5 tạ/ha; Cây mì: diện tích gieo trồng là 01 ha 

    2 Vắc xin LMLM đợt 1 1.000/1.500 liều đạt 66,66% KH,  vắc xin LMLM đợt 2: 800/1.500 liều  đạt 

53,33%, vắc xin viêm da nổi cục 1.550/1.500 liều đạt 103,3%, vắc xin Dịch tả lợn 725/800 liều đạt 

90,6%; vắc xin THT 950/1.500 liều đạt 63,33%; vắcxin cúm gia cầm 7.000 liều. Tổ chức phun tiêu độc, 

khử trùng môi trường chăn nuôi tại 01 chợ, 14 cơ sở giết mổ và các hộ chăn nuôi trên địa bàn; với tổng số 

hóa chất Iodine đã phun là 72 lít.  
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4. Công tác thu, chi và quản lý điều hành ngân sách nhà nước 

-Ước tổng thu NSNN trên địa bàn trong năm 2023 là 1,112/1,088 tỷ đồng 

đồng đạt 102% so với dự toán thành phố và HĐND xã giao 

- Ước tổng thu ngân sách xã là 11,284/5,356 tỷ đồng đạt 210,6% so với dự 

toán thành phố giao và HĐND xã. Trong đó: Thực thu Ngân sách xã hưởng: 

1.043.844.600/865.440.000 đồng đạt 120,6%; Thu trợ cấp từ ngân sách cấp trên 

là 6.585.274.000 đồng, thu nguồn kinh phí mục tiêu chuyển nguồn sang 2023 là 

3.576.433.000 đồng; thu tiền chậm nộp thuế, khai thác khoáng sản là 79.000.000 

đồng. 

Ngoài ra, các khoản thu gồm: Phí, lệ phí 40.000/ 43.000 đồng đạt 93%. lệ 

phí môn bài 39.500.000/37.000.000 đồng đạt 106,7%; thuế đất PNN 

22.000.000/22.000.000 đồng đạt 100%; thu phí chợ 120.000.000/120.000.000 

đồng đạt 100%; thu hoa lợi công sản 20.000.000/20.000.000 đồng đạt 100%... 

- Tổng chi ngân sách địa phương là 7,672/5,356 tỷ đồng đạt 143,2%. (Trong 

đó chi lương, phụ cấp 2,785 tỷ đồng, chi hoạt động thường xuyên 2,571 tỷ đồng) 

 5. Lĩnh vực quản lý đô thị, tài nguyên và môi trường  

 5.1 Công tác quản lý đô thị 

Triển khai thực hiện tốt kế hoạch ra quân cao điểm đảm bảo trật tự an toàn 

giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 

2023. Tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự đô thị, trật 

tự an toàn giao thông trên địa bàn xã. Qua đó đã nhắc nhỡ 45 trường hợp, thu giữ 

10 bảng hiệu, 01 xe,... Đã ra quyết định xử phạt 04 trường hợp số tiền 1.150.000 

đồng; kiểm tra trật tự xây dựng 14 trường hợp xây dựng nhà ở (có giấy phép xây 

dựng), 08 trường hợp xây dựng tường rào cổng ngõ . 

5.2 Công tác quản lý tài nguyên và môi trường 

Trong năm đã hướng dẫn cho công dân làm 116 hồ sơ thực hiện quyền sử 

dụng đất như: hồ sơ tách thửa, hồ sơ chuyển mục đích, hồ sơ biến động, hồ sơ cấp 

đổi và cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Phối hợp với đơn vị tư vấn 

hoàn thiện hồ sơ cấp đổi lại giấy chứng nhận QSDĐ dự án dồn điền đổi thửa tại xứ 

đồng Lệ Thủy, thôn Mỹ Lệ. Họp rà soát chỉnh lý 135 thửa đất nằm trong đất công 

ích và đất nông nghiệp theo Công văn số 1754 ngày 19/5/2023 của UBND thành 

phố Quảng Ngãi. Đã đề nghị cấp giấy chứng nhận QSD đất lần đầu cho Nhân dân 
là 0,2864 ha/0,4 ha đạt 71,6% (trong đó đất ở nông thôn 0,1264 ha; đất nông 

nghiệp 0,16 ha); thu gom, xử lý rác thải môi trường tại chợ Châu Sa và địa bàn các 

khu dân cư đạt 95,04% . 

Thường xuyên kiểm tra các đơn vị khai thác đất đồi trên địa bàn xã. Tăng 

cường kiểm tra quản lý đất đai trên địa bàn, xử lý các trường hợp vi phạm về mục 

đích sử dụng đất, lấn chiếm đất công. Phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất 

tỉnh, Ban quản lý dự án các công trình giao thông tỉnh tổ chức họp dân, khảo sát, 

kiểm kê hoa màu, vật kiến trúc đối với các hộ dân bị ảnh hưởng dự án đường 

Hoàng Sa – Dốc Sỏi và dự án đường điện 100Kv-Tịnh khê đoạn qua xã Tịnh Châu.  

II. Lĩnh vực Văn hoá - Xã hội     
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 1. Văn hóa - Thông tin và Thể dục thể thao 

 Kịp thời tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và 

các nhiệm vụ chính trị của địa phương trong năm3. Tổ chức hưởng ứng Ngày chạy 

olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2023. Tổ chức đêm văn nghệ chào mừng kỷ 

niệm 133 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2023).  

Trong năm 2023 bình xét gia đình văn hóa là 1.268 hộ/1.296 hộ đăng ký, đạt 

97,83%; cơ quan văn hóa 5/5, thôn văn hóa 3/3 thôn; tiếp tục giữ vững xã đạt 

chuẩn văn hóa nông thôn mới. Tăng cường quản lý, bảo tồn, phát huy di tích lịch 

sử, văn hóa thành cổ Châu Sa và nhà lưu niệm Trung tướng Trần Quý Hai, tiếp 

tục thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”gắn 

với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn 

minh”.  

2. Công tác y tế và Dân số- KHHGĐ 

- Duy trì tốt công tác khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân, đảm bảo đầy đủ 

cơ số thuốc, vật tư y tế phục vụ cấp cứu, khám chữa bệnh. Tổng số lượt người đến 

khám tại trạm 3.710/2.421 lượt người đến khám đạt 135,86%.  Thực hiện tốt các 

chương trình quốc gia về y tế4 . Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thể thấp còi là 14,2%, 

thể nhẹ cân 6,6%.Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên giảm xuống còn 4,5%0. Công tác chăm 

sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình được duy trì thường xuyên. Triển 

khai thực hiện tốt Đề án sàng lọc trước sinh và sơ sinh; Đề án giảm thiểu mất cân 

bằng giới tính khi sinh và đề án chăm sóc sức khỏe Người cao tuổi. Cấp thẻ BHYT 

cho trẻ em dưới 6 tuổi là 75 thẻ BHYT. Tổ chức cho trẻ em vui Tết Trung thu 

năm 2023 

- Công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm được quan tâm, chú trọng. 

Phối hợp với Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra các cơ sở kinh doanh. Qua kiểm 

tra không phát hiện cơ sở nào vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm. 

 3. Giáo dục và đào tạo 

Đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác dạy và học tại các cấp học; tổng kết năm 

học 2022-2023. Kết quả xét công nhận hoàn thành chương trình Tiểu học là 

100/100 học sinh, đạt 100%, có 69/70 em học sinh tốt nghiệp THCS, đạt 98,57 % . 

Tổ chức triển khai các hoạt động hè cho học sinh 

Năm học mới 2023-2024 toàn xã có 851 em: Trong đó Trường Mầm Non có 

131 cháu, Tiểu học và THCS là 720 học sinh (Tiểu học 397 HS, THCS 323 HS). 

Tiếp tục giữ vững phổ cập giáo dục Mầm Non, Tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập 

THCS. Trường Mầm Non Tịnh Châu được công nhận đạt chuẩn cơ sở vật chất 

mức độ 2 tại Công văn số 1668/SGDĐT-GDTrH ngày 14/8/2023. 

                                                           

     3 Chào mừng đón xuân Quý Mão 2023, kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt 

Nam (03/2/1930-03/2/2023), kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2023 và 

Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2023). 

      4 Trẻ em <01 tuổi được tiêm phòng 92/90 đạt 102%; phụ nữ có thai được tiêm phòng uốn ván 

93/88 đạt 105,6%, Chương trình uống Vitamin A cho trẻ từ 6-36 tháng 320/320 đạt 100%... 
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 4. Lao động, Thương binh và Xã hội 

Tập trung chăm lo công tác an sinh xã hội trên địa bàn, thăm hỏi các gia 

đình chính sách, người có công, trẻ em có hoàn cảnh đặt biệt khó khăn với 541 suất 

quà5, số tiền 232.600.000 đồng, cùng với các tổ chức thành viên, các tổ chức cá 

nhân hỗ trợ tặng quà cho 116 hộ nghèo, hộ cận nghèo là 395 suất quà, số tiền 400 

ngàn đồng; tổ chức thăm các cơ sở tôn giáo, các cơ quan, đơn vị. Cấp gạo đỏ lửa 

cho hộ thật sự thiếu đói trong dịp Tết Nguyên đán là 3.315 kg, với 101 hộ, 221 

khẩu. 

Thực hiện tốt việc chi trả trợ cấp cho thương binh, người có công cách mạng 

cho 67 đối tượng với kinh phí 1.122 triệu đồng. Đã hoàn chỉnh hồ sơ và trình 

UBND thành phố Quảng Ngãi ban hành quyết định cho 52 hồ sơ đối tượng 

BTXH. Lập danh sách đề nghị cấp thẻ BHYT cho 30 người nghèo, 124 người 

cận nghèo, 103 người từ 60 đến dưới 80 tuổi làm nông-lâm-ngư và diêm nghiệp 

có mức sống trung bình, 485 người BTXH, 147 thẻ người có công.  

Tổ chức tiếp nhận và truy điệu 01 mộ liệt sĩ vào nghĩa trang liệt sĩ xã Tịnh 

Châu (mộ liệt sĩ Đỗ Quyền từ nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bình Dương về nghĩa trang 

liệt sĩ Tịnh Châu). Phối hợp với Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam khai quật 17 

hài cốt liệt sĩ tại các hàng mộ 03, 04, 05, 06 tại Nghĩa trang liệt sĩ để giám định 

ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.  Kết quả bình xét hộ 

nghèo, hộ cận nghèo đến cuối năm 2023: hộ nghèo 26/1.616 hộ, chiếm tỷ lệ 

1,61% (giảm 7 hộ) ; hộ cận nghèo: 67/1.616 hộ, chiếm tỷ lệ 4,15% ; Tỷ lệ người 

dân tham gia BHYT là 5.677/5.857 người, đạt 96,93%  

 III. Lĩnh vực nội chính 

1. Quốc phòng và công tác quân sự địa phương 

Thực hiện tốt công tác quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội, duy trì 

nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, kiểm tra theo dõi nắm chắc diễn biến trên 

địa bàn để kịp thời đối phó, bảo vệ các mục tiêu trọng điểm, duy trì lực lượng dân 

quân trực 12/24 theo quy định, kế hoạch tuần tra kiểm soát địa bàn đảm bảo an 

ninh trật tự. Tổ chức tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và giao quân 

đạt chỉ tiêu thành phố giao 6. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ 72/72 chiến sỹ, 

đạt 100%. Tham gia huấn luyện năm 2023; hoàn thành tham gia diễn tập chiến đấu 

phòng thủ năm 2023, đạt loại khá.  

Đăng ký độ tuổi 17 là 30/41 thanh niên đạt 73,17%. Tổ chức xét duyệt cấp 

xã, cấp thành phố 261 thanh niên, đủ điều kiện gọi khám 91 thanh niên; Tổ chức 

phát lệnh gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2024 là 50/91 thanh niên 

                                                           

5 Trong đó: Quà Chủ tịch nước 138 suất, số tiền 42.600.000 đồng; tỉnh 235 suất, số tiền 99.100.000 

đồng; thành phố 245 suất, số tiền 82.000.000 đồng; xã 37 xuất, số tiền 8.900 đồng 
6 Chốt độ tuổi 18-27 là 287 thanh niên, kết quả xét duyệt nghĩa vụ quân sự cấp thành phố là 

217 thanh niên trong diện miễn hoãn và 70 thanh niên đủ điều kiện gọi khám sức khỏe nghĩa vụ 

quân sự (trong đó hồi lệnh 33 TN). Số thanh niên đã thực hiện khám sức khỏe là 30/37 thanh 

niên đạt 81,08%. Đủ điều kiện nhập ngũ là 16 thanh niên, giao quân năm 2023 là 16/12 thanh 

niên, đạt 133% chỉ tiêu thành phố giao. 



7 

 

(trong đó 41 thanh niên trong diện hồi lệnh). Tổ chức khám sức khỏe nghĩa vụ 

quân sự là 47 thanh niên, đạt sức khỏe nhập ngũ năm 2024 là 21 thanh niên . 

2. An ninh chính trị- trật tự an toàn xã hội:  

 Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; thường 

xuyên tổ chức ra quân tấn công trấn áp các loại tội phạm; tăng cường công tác nắm 

tình hình đảm bảo ANCT-TTATXH trên địa bàn. Kết quả trong năm đã xảy ra 12 

vụ (tăng 01 vụ so với cùng kỳ năm 2022) liên quan đến tình hình trật tự an toàn xã 

hội7 ; đã giải quyết 04 vụ đánh bạc trái phép, xử phạt hành chính 12 đối tượng, số 

tiền 24.728.000 đồng; chuyển cơ quan cấp trên thụ lý, giải quyết 08 vụ. Trật tự an 

toàn giao thông xảy ra 02 vụ làm chết 01 người, bị thương 01 người. 

Triển khai khai thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh 

trật tự, đặc biệt là đẩy mạnh việc thực hiện Đề án 06/CP trên địa bàn xã, đã hướng 

dẫn cho khoảng 1.166 lượt người dân cài đặt ứng dụng VneID và đăng ký định 

danh mức độ 2. Công tác PCCC được tăng cường, trong năm đã triển khai nhân 

rộng 06 Mô hình tổ liên gia an toàn về PCCC, xây dựng mới 01 Mô hình “Cổng 

trường an toàn giao thông” 

Tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và tổ chức diễn đàn công 

an xã lắng nghe ý kiên nhân dân. Qua đó hơn 200 người tham dự. Tổ chức tuần tra 

vũ trang theo kế hoạch phối hợp giữa lực lượng Công an, quân sự, với 60 lượt 

người tham gia. Qua công tác đã đẩy đuổi 03 điểm đánh bạc nhỏ lẻ.  

3. Công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo 

Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại thực hiện theo đúng quy 

định. Trong năm, đã tiếp 43 lượt/43 người đến cơ quan phản ảnh các vấn đề về đất 

đai, tranh chấp ranh rào8. Qua tiếp dân, cán bộ, công chức tiếp dân đã giải thích 

những thắc mắc, kiến nghị của công dân. Tổng số đơn đã tiếp nhận 25 đơn/25 vụ 

việc (trong đó TP chuyển 03 đơn/03 vụ việc). Đã giải quyết xong 23 đơn/23 vụ 

việc, đang giải quyết 02 đơn/02 vụ việc. 

4. Công tác quản lý Nhà nước và cải cách hành chính  

Thực hiện tốt công tác quản lý cán bộ, công chức. Đã tổ chức lấy ý kiến về 

việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2023. Xây dựng kế hoạch 

đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức năm 2023. Đăng ký 15 lượt CBCC tham gia 

các lớp bồi dưỡng năm 2023. Triển khai nhập dữ liệu CBCC lên phần mềm quản lý 

CBCCVC do tập đoàn VNPT cung cấp.  

Thực hiện đúng các quy định về đăng ký quản lý hộ tịch, công tác chứng 

thực, lĩnh vực BTXH9. Thực hiện và kiểm tra công tác quản lý, xử lý vi phạm hành 

                                                           

      
7 Cố ý gây thương tích 03 vụ; 02 vụ đánh bạc; trộm cắp tài sản 03 vụ, lừa đảo chiếm đoạt tài 

sản 01 vụ, sử dụng trái phép chất ma túy: 01 vụ, Gây mất TTCC ở trụ sở cơ quan: 01 vụ; Cố ý 

làm hư hỏng tài sản: 01 vụ   

      
8  Tiếp công dân định kỳ  18 lượt người và tiếp dân thường xuyên 25 lượt người 

     9 Lĩnh vực chứng thực: 2952 trường hợp, trong đó trực tuyến 1.111 trường hợp, trực tiếp 1.841 trường hợp; giải 

quyết trước hạn  2.877 trường hợp, quá hạn 74 trường hợp; Lĩnh vực hộ tịch: 502 trường hợp, trong đó trực tuyến 

475 trường hợp, trực tiếp 27 trường hợp; giải quyết trước hạn  474 trường hợp, quá hạn 27 trường hợp; Lĩnh vực 
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chính và theo dõi về cải cách hành chính trên các lĩnh vực. Xây dựng kế hoạch 

kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật; thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ 

sở. Ban hành và triển khai thực hiện các Kế hoạch: Hoạt động kiểm soát thủ tục 

hành chính; rà soát đánh giá thủ tục hành chính và kiểm tra nội bộ hoạt động kiểm 

soát thủ tục hành chính năm 2023. Trong năm, đã tiếp nhận 3.542 hồ sơ (kỳ trước 

chuyển sang: 4 hồ sơ, trực tuyến 1.620 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 45,73%). Kết quả đã giải 

quyết là 3.526 hồ sơ (trong đó: trước hạn là 3.425 hồ sơ, quá hạn 101 hồ sơ, chiếm 

tỷ lệ 2,85%, rút 04 hồ sơ) 

* Đánh giá chung 

Trong năm, tình hình kinh tế-xã hội của xã đạt một số kết quả tích cực: hoạt 

động sản xuất kinh doanh dịch vụ ổn định, các hoạt động văn hóa, TDTT được tổ 

chức an toàn, tiết kiệm, tạo không khí vui tươi phấn khởi cho nhân dân tham gia; 

tập trung chỉ đạo trong việc thực hiện xây dựng NTM nâng cao; Công tác cải cách 

hành chính luôn được tập trung chỉ đạo nhất là tiếp tục thực hiện có hiệu quả cung 

cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến và thanh toán trực tuyến; công tác chăm lo 

cho các đối tượng chính sách được quan tâm; công tác phòng chống dịch bệnh ở 

người được chủ động và thực hiện tốt. Quốc phòng, an ninh chính trị được tăng 

cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế-xã hội của xã 

gặp một số khó khăn, hạn chế. Giá cả vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp tăng cao 

đã ảnh hưởng đến sản xuất và thu nhập của nhân dân; thu vận động đóng góp cơ sở 

hạ tầng chưa đạt kế hoạch; tình trạng trật tự đô thị, lấn chiếm lòng lề đường buôn 

bán tại chợ Châu Sa vẫn còn xảy ra; xử lý thanh niên chống khám nghĩa vụ quân 

sự chưa nghiêm; tệ nạn xã hội vẫn còn xảy ra trên địa bàn; giải quyết đơn thư, phản 

ảnh của công dân còn chậm. Công tác cải cách hành chính nhất là cải cách thủ tục 

hành chính vẫn còn chậm trễ, việc số hóa dữ liệu trên các lĩnh vực vẫn còn chậm. 

Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của một số công chức chưa nghiêm, 

vẫn còn chậm trễ trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao, chế độ 

báo cáo của một bộ phận công chức vẫn còn chậm. 

 

PHẦN THỨ HAI. 

Mục tiêu, các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2024 

 

 I. Mục tiêu tổng quát 

Tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời, hiệu quả các nội dung chỉ 

đạo của các cấp thẩm quyền về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an 

ninh trên địa bàn xã;  đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính, tăng cường 

kỷ luật, kỷ cương hành chính; phát huy nội lực, tranh thủ tối đa, khai thác tốt và sử 

dụng có hiệu quả các nguồn lực bên ngoài, tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng. 

Nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa, đảm bảo các vấn đề an sinh 
                                                                                                                                                                                           

BTXH: 57 trường hợp, trong đó trực tuyến 8 trường hợp, trực tiếp 45 trường hợp, kỳ trước 4 trường hợp, đã giải 

quyết trước hạn 49 trường hợp 
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xã hội, thực hiện tốt nếp sống văn minh đô thị; tiếp tục thực hiện xây dựng xã đạt 

nông thôn mới nâng cao; cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của 

nhân dân; chủ động giải quyết có hiệu quả đơn thư phản ánh, yêu cầu của nhân 

dân; giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng, đảm bảo an ninh, trật tự an 

toàn xã hội. 

II. Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2024 

1. Về Kinh tế 

- Tốc độ tăng giá trị sản xuất: 11,39% 

- Tổng giá trị sản xuất (giá so sánh năm 2010) ước đạt 531,70 tỷ đồng. 

Trong đó: Ngành dịch vụ ước đạt 253,67 tỷ đồng; Ngành Công nghiệp - Xây dựng 

ước đạt 195,62 tỷ đồng; Ngành Nông - Lâm ước đạt 82,41 tỷ đồng.  

- Về cơ cấu kinh tế:  

+ Dịch vụ: 47,71% 

+ Công nghiệp-Xây dựng: 36,79%  

+ Nông, lâm nghiệp : 15,50%  

- Về thu, chi ngân sách nhà nước: 

+ Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn:  922.000.000 đồng (không bao gồm 

ngân sách cấp trên, cục và chi Cục thuế thu) 

+ Chi ngân sách địa phương:  6,317 tỷ đồng. 

- Tổng sản lượng lương thực có hạt là 2.467 tấn Trong đó: Cây lúa: 2.056,4 

tấn, Cây ngô: 410,6 tấn. 

- Diện tích, năng suất, sản lượng các loại cây trồng chủ yếu: 

+ Rau các loại: diện tích: 165 ha, năng suất: 224 tạ/ha; sản lượng: 3.696,4 

tấn 

+ Đậu các loại: diện tích: 8,5ha, năng suất: 20 tạ/ha; sản lượng: 17 tấn 

+ Cây lạc: diện tích: 8 ha; năng suất: 20,3 tạ/ha; sản lượng: 17,7 tấn 

- Đàn trâu: 30 con; đàn bò: 1.860 con; đàn lợn: 900 con; đàn gia cầm: 8.000 

con 

2. Chỉ tiêu về tài nguyên 

- Lập thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu là 0,3ha (trong 

đó đất ở nông thôn là 0,1ha; đất nông nghiệp là 0,2ha) 

- Tỷ lệ hộ dân tham gia thu gom, xử lý rác thải đạt 95% 

- Tỷ lệ dân số sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%, nước sạch 

3. Các chỉ tiêu về văn hóa xã hội 

- Giữ vững phổ cập giáo dục mầm non đối với trẻ em 5 tuổi, giáo dục tiểu 

học đúng độ tuổi và THCS. 
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- Giữ vững các trường đạt chuẩn Quốc gia và xã đạt tiêu chí Quốc gia về y 

tế. 

- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên dưới: 4,5%o 

- Tỷ lệ hộ nghèo còn cuối năm xuống còn 1,61% (theo chuẩn giai đoạn 

2022-2025) 

- Tỷ lệ trẻ em dưới 05 tuổi suy dinh dưỡng dưới 6,6 % 

- Tỷ lệ tham gia Bảo hiểm y tế toàn dân đạt trên 96,93%  

- Hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa đạt 95% (so với hộ đăng ký); thôn văn 

hóa 3/3; cơ quan văn hóa 5/5. 

- Giữ vững xã văn hóa nông thôn mới. 

- Xây dựng chính quyền đạt loại xuất sắc. 

4. Chỉ tiêu về xây dựng cơ bản: Triển khai đầu tư xây dựng các công trình 

theo danh mục đầu tư công trung hạn đã đăng ký khi có chủ trương đầu tư. 

5. Các chỉ tiêu về Quốc phòng - An ninh 

- Giao quân đạt 100% chỉ tiêu thành phố giao. 

- Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đạt 100% chỉ tiêu thành phố giao. 

- Giữ vững xã đạt vững mạnh về Quốc phòng - An ninh. 

III /Một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội 

năm 2024 

1. Về lĩnh vực kinh tế 

- Xây dựng và triển khai thực hiện các mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi 

giá trị bền vững, tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình mỗi xã một sản phẩm 

OCOP trên địa bàn xã, thực hiện xã nông thôn mới nâng cao; thực hiện tốt công tác 

phòng, chống bệnh trên cây trồng, vật nuôi; tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, 

phát triển rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; chủ động phòng, chống thiên tai 

tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn. 

 - Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực tài nguyên, môi 

trường, khai thác đất đồi làm vật liệu san lấp tại thôn Mỹ Lệ, Kim Lộc; chú trọng 

quản lý, sử dụng đất công ích và các loại đất khác do Nhà nước quản lý theo Chỉ thị số 

09/CT-UBND ngày 19/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh; thực hiện công tác cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho Nhân dân; vận động Nhân dân đăng ký 

thu gom, phân loại xử lý rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình; tham gia phong trào 

“chống rác thải nhựa”; thường xuyên kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp vi 

phạm pháp luật về môi trường.  

- Triển khai thực hiện tốt kế hoạch đầu tư công năm 2024 và kế hoạch đầu tư 

công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế 

hoạch vốn đầu tư công năm 2024. Tăng cường quản lý chất lượng công trình và 

hiệu quả sử dụng vốn đầu tư. Phối hợp với các phòng, ban của thành phố thực hiện 

công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng  các dự án của thành phố trên địa bàn xã, 

nhất là dự án đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi; quyết toán các công trình đã hoàn thành 
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đưa vào sử dụng; tập trung chỉ đạo công tác lập lại trật tự đô thị, xây dựng trên địa 

bàn xã, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự xây dựng.  

- Tăng cường công tác quản lý điều hành thu – chi ngân sách; tập trung triển 

khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp để thu ngân sách đạt và vượt chỉ tiêu thành 

phố và HĐND xã giao; sắp xếp lại mặt bằng kinh doanh phía trước Kiốt chợ Châu 

Sa; tăng cường khai thác nguồn thu mới nhằm tạo sự phát triển nguồn thu bền 

vững, đẩy mạnh thực hiện kế hoạch khai thác quỹ đất công ích tổ chức đấu giá, cho 

thuê để tạo nguồn thu ngân sách năm 2024. Thực hiện chi ngân sách tiết kiệm, hiệu 

quả, đảm bảo đúng quy định. Tiếp tục thu nợ đóng góp giao thông nông thôn từ 

năm 2019 trở về trước. Triển khai thu các loại quỹ trên địa bàn. 

 2. Về lĩnh vực Văn hóa-xã hội 

-Chỉ đạo tiếp tục nâng cao chất lượng, hoạt động văn hóa, thông tin, thể dục, 

truyền thanh; xây dựng kế hoạch tổ chức chào mừng các ngày lễ lớn trong năm; 

đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hóa” gắn với cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn 

mới, đô thị văn minh”, tăng cường công tác tuyên truyền về xây dựng xã nông thôn 

mới nâng cao, bình xét công nhận danh hiệu gia đình văn hóa năm 2024. Huy động 

các nguồn lực xây dựng và sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách. 

Triển khai thực hiện kiểm tra các hoạt động văn hóa và dịch vụ.  

- Thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân, công tác y 

tế dự phòng, bảo hiểm y tế toàn dân, công tác phòng, chống các loại dịch bệnh 

nguy hiểm ở người, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm; các chương trình mục tiêu 

y tế quốc gia; Thực hiện tốt công tác dân số kế hoạch hóa gia đình, chương trình 

phòng chống suy dinh dưỡng ở trẻ em. Kiểm soát tăng dân số và giảm mất cân bằng 

giới tính khi sinh. Thực hiện tốt việc quản lý và chăm sóc trẻ em khuyết tật, trẻ em 

có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thực hiện đạt các tiêu chí xã phù hợp với trẻ em 

theo quyết định 34/QĐ-TTg. Tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm 

y tế toàn dân.   

 - Tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng dạy và học ở các bậc học; thực hiện 

tốt nhiệm vụ năm học 2023 – 2024. Tăng cường cơ sở vật chất, củng cố, duy trì  giữ 

vững trường đạt chuẩn quốc gia, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trên địa 

bàn xã 

- Thực hiện đầy đủ, kịp thời, bảo đảm công khai, minh bạch chính sách ưu 

đãi người có công với cách mạng, trợ giúp xã hội, rà soát, xét hỗ trợ xây dựng, sửa 

chữa nhà ở cho các hộ gia đình người có công và hộ nghèo; các chương trình phát 

triển trẻ em, bình đẳng giới vì sự tiến bộ của phụ nữ, phòng, chống các tệ nạn xã 

hội. Tiếp tục thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền 

vững giai đoạn 2021 -2025. Thực hiện tốt các chương trình mục tiêu y tế - dân số, 

trẻ em; vệ sinh an toàn thực phẩm, vận động nhân dân tham gia bảo hiểm xã hội, 

bảo hiểm y tế. 

3. Về lĩnh vực nội chính 

  - Chỉ đạo thực hiện tốt công tác quốc phòng, an ninh. Xây dựng lực lượng dân 

quân, tự vệ, dự bị động viên đảm bảo chất lượng, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao 
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quân năm 2024; xử lý thanh niên vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự, duy trì nghiêm 

chế độ trực sẵn sàng chiến đấu.  Tổ chức khám sức khỏe thanh niên độ tuổi 18-27 

để gọi thanh niên nhập ngũ năm 2024. Tổ chức kỷ niệm 80 năm ngày thành lập 

Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân. Tham gia 

các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2024) 

 - Tăng cường công tác kiểm tra phòng cháy, chữa cháy; Thực hiện tốt quy 

chế phối hợp giữa các lực lượng: Công an, Quân sự trong quá trình thực hiện 

nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục triển khai thực 

hiện có hiệu quả Đề án 06 

- Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tư pháp và phòng, chống 

tham nhũng. Tăng cường công tác tiếp dân, đối thoại với nhân dân; tuyên truyền 

phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân trên địa bàn; tập trung chỉ đạo giải quyết 

đơn thư khiếu nại, tố cáo của Nhân dân. Chú trọng làm tốt công tác dân vận chính 

quyền; chủ động phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể để có giải 

pháp huy động và tăng cường sự giám sát, sự tham gia của người dân ở cơ sở đối 

với các hoạt động của chính quyền, tạo sự đồng thuận cao trong thực hiện các 

nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.  

 - Chuẩn bị đầy đủ, đảm bảo chất lượng các nội dung trình HĐND xã tại các 

kỳ họp. Đôn đốc việc giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các buổi 

tiếp xúc cử tri và các ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND xã. 

4. Công tác quản lý nhà nước và cải cách hành chính 

 Nâng cao năng lực quản lý điều hành của chính quyền, vai trò trách nhiệm 

của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu trong cơ quan trong thực hiện 

nhiệm vụ; Tăng cường công tác quản lý CBCC xã.  

Xây dựng ban hành và triển khai thực hiện các kế hoạch hoạt động kiểm soát 

thủ tục hành chính; rà soát đánh giá thủ tục hành chính. Đẩy mạnh công tác cải 

cách hành chính; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán 

trực tuyến. Nâng cao năng lực quản lý, tham mưu của cán bộ, công chức; thực hiện 

tốt công tác thi đua khen thưởng; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong 

cơ quan. Đánh giá, phân loại tổ chức hoạt động chính quyền cơ sở; đánh giá phân 

loại cán bộ, công chức năm 2024. Triển khai xét thi đua khen thưởng năm 2024 

cho các Ban ngành, đoàn thể của xã. 

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024. 

(Báo cáo này thay thế Báo cáo số 230/BC-UBND ngày 17/11/2023 của 

UBND xã Tịnh Châu) 

Nơi nhận: 
- UBND TP; 

- TT Đảng ủy, TT HĐND  xã; 

- Chủ tịch, các PCT UBND xã; 

- Mặt trận và các Hội đoàn thể; 

- Đại biểu HĐND xã khóa Khóa XIII; 

- Lưu: VT 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

Trần Ngọc Lâm 
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